
GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC LI AV HO HO VA 1 CC QP TH AV TH SU

2 SH TO TH AV TO AV 2 SH CN AV TO HO SU

3 TO TO QP AV LI SU 3 SI AV AV TO TO HO

4 SU HO KN TO VA 4 AV VA KN LI TO

5 CN SI CN CD VA 5 LI VA TO LI CD

1 TO TH TD 1 CN TO TD

2 AV DI TD 2 AV LI TD

3 LI LI AV 3 VA DI HO

4 4

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC LI LI HO QP SU 1 CC TD SU TO HO LI

2 SH LI LI HO TH AV 2 SH TD QP TO TO VA

3 SU CN SI VA TD CD 3 SI TO DI AV SU VA

4 TO AV TO TO TD 4 LI VA CD AV TH

5 TO AV AV TO HO 5 TO AV AV HO CN

1 AV CN TO 1 TO HO TH

2 AV KN VA 2 LI KN AV

3 TH DI VA 3 LI CN AV

4 4

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC TH KN LI TD LI 1 CC VA KN TO HO CN

2 SH QP TO LI TD CN 2 SH TH CN HO CD TO

3 VA HO CN VA TH TO 3 HO TO TO VA LI AV

4 TO AV DI VA LI 4 AV AV AV VA TO

5 TO AV CD AV SU 5 LI LI QP SI TO

1 AV AV HO 1 AV LI SU

2 TO AV HO 2 TD DI SU

3 SU SI TO 3 TD AV TH

4 4

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC LI AV LI VA HO 1 CC SI DI AV CN TO

2 SH CN AV DI HO SU 2 SH VA SU AV LI TH

3 LI TH SU TD CN TH 3 LI VA CN TO CD SU

4 VA AV QP TD TO 4 HO TO AV TO HO

5 VA AV TO TO TO 5 TO QP AV VA HO

1 AV KN LI 1 TD KN LI

2 AV TO CD 2 TD TH LI

3 SI TO HO 3 AV AV TO

4 4

5 5
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10A4 (GVCN:Nguyễn Thị Nhâm)10A3 (GVCN:Phan Thị Tương)

10A8 (GVCN:Đặng Thị Kim Dung)10A7 (GVCN:Vũ Quốc Dũng)
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G

10A6 (GVCN:Nguyễn Thị Thu Thảo)10A5 (GVCN:Huỳnh Thị Kim Ngân)

S
Á

N
G

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020
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In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020

10A1 (GVCN:Lê Thị Cẩm Bình) 10A2 (GVCN:Trần Thị Huệ Minh)

S
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N
G

S
Á

N
G



GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC VA TO AV TO HO 1 CC CN CD SU AV AV

2 SH VA SI CD TO QP 2 SH LI TO LI AV AV

3 AV AV SU VA LI AV 3 SU TO TO TO HO QP

4 LI AV AV CN TD 4 VA AV SI HO CN

5 LI CN KN SU TD 5 VA AV KN VA TO

1 TH TH HO 1 TD LI LI

2 DI TO HO 2 TD HO TH

3 TO LI TO 3 DI TO TH

4 4

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC TO DI CN LI QP 1 CC TD AV CD AV VA

2 SH AV TO LI TD SI 2 SH TD SU SU LI HO

3 TO HO CD AV TD VA 3 AV TH SI LI LI LI

4 TO LI AV VA HO 4 VA QP TO AV TO

5 AV LI AV VA TH 5 VA AV TO AV HO

1 TH TO TO 1 CN TO HO

2 SU CN KN 2 TO TH KN

3 AV HO SU 3 DI CN TO

4 4

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC HO SI AV TO TO 1 CC TH TO TO CD AV

2 SH VA SU LI SU CD 2 SH AV TO HO QP TO

3 DI VA KN HO LI LI 3 SU HO KN CN TH SI

4 CN AV AV TO QP 4 HO LI TD AV LI

5 VA AV AV TO CN 5 DI LI TD LI VA

1 AV LI TD 1 VA CN SU

2 TH TO TD 2 VA AV AV

3 TO TH HO 3 AV TO TO

4 4

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TO AV TD VA TO LI 1 CC QP DI SU CN NG

2 AV CD TD LI TO CN 2 SH AV AV AV TO NG

3 LI TH KN LI SU TH 3 TO TD AV HO TO LI

4 NG HO AV HO VA TO 4 TO TD TO LI NG HO

5 NG HO CC HO VA AV 5 SI LI KN LI VA HO

1 AV TO SH 1 VA CD AV

2 DI TO QP 2 VA TO TH

3 SI CN NG 3 CN HO TH

4 4

5 5
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10A10 (GVCN:Hồ Thị Phương Thảo)10A9 (GVCN:Nguyễn Thị Yến Trinh)
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10A12 (GVCN:Võ Thị Thanh Hằng)10A11 (GVCN:Trịnh Yến Nhi)
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11A2 (GVCN:Nguyễn Thị Giàu)11A1 (GVCN:Đỗ Duy)
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In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020

In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020

10A13 (GVCN:Dương Quang Phú) 10A14 (GVCN:Huỳnh Ngọc Ngân)
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In ngày 10/05/2020



GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC AV AV KN VA AV 1 CC KN AV TD NG AV

2 SH CN SI TO VA AV 2 SH VA AV TD VA AV

3 VA HO TD TO TO LI 3 TO VA TH SU TO QP

4 AV HO TD HO SU TO 4 TO LI TH LI TO LI

5 DI TH TH HO NG TO 5 HO AV CN CN HO TO

1 LI CN TO 1 NG DI NG

2 NG QP LI 2 SI LI HO

3 NG CD LI 3 HO TO CD

4 4

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC CN TO AV LI TO 1 CC HO TO CN TO AV

2 SH VA AV KN TO TO 2 SH LI TH SU NG AV

3 SI VA CD QP CN HO 3 VA LI AV AV NG NG

4 AV AV DI TO TD NG 4 VA KN AV TO VA HO

5 HO LI SU LI TD NG 5 TO CN DI TO LI TH

1 TO HO VA 1 SI QP LI

2 LI TH NG 2 CD HO TD

3 HO TH AV 3 TO HO TD

4 4

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC LI NG HO TD LI 1 CC VA SI LI VA AV

2 SH HO NG VA TD LI 2 SH KN SU NG VA AV

3 TO AV TO VA HO CN 3 LI HO AV CD HO TO

4 TO VA TO DI TO TH 4 DI TH NG CN HO CN

5 HO CD AV NG LI AV 5 HO LI TO QP TO LI

1 CN TH QP 1 TO TO TH

2 SI AV TO 2 TO TD AV

3 AV KN SU 3 NG TD AV

4 4

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC LI TO HO TO HO 1 CC HO KN TD TH NG

2 SH HO TO AV TO LI 2 SH AV TO TD NG NG

3 VA AV QP TO VA TO 3 AV AV TO CN LI LI

4 CN AV TD SU VA NG 4 VA VA SI CD LI LI

5 NG KN TD DI LI NG 5 HO VA AV TH CN HO

1 AV SI HO 1 DI TO TO

2 AV CN CD 2 TO SU HO

3 TH TH LI 3 TO AV QP

4 4

5 5

11A4 (GVCN:Phạm Ngọc Thùy Dung)11A3 (GVCN:Trần Thị Thảo Trâm)

11A6 (GVCN:Đỗ Thanh Tùng)11A5 (GVCN:Trịnh Thanh Quyên)
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11A8 (GVCN:Nguyễn Thị Thương)11A7 (GVCN:Nguyễn Minh Phương)
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11A10 (GVCN:Phan Minh Trí)11A9 (GVCN:Phạm Lê Ngọc Hân)
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In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020
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In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020

In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020

In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020



GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC LI AV VA CN LI 1 CC VA SU TD VA QP

2 SH AV DI VA TH QP 2 SH LI CD TD VA LI

3 TO VA NG TO HO HO 3 HO LI SI AV TO TO

4 HO SI NG LI TO NG 4 HO AV TO TH CN HO

5 AV KN CD LI TO TO 5 LI AV TO TO TH CN

1 TD SU HO 1 NG AV HO

2 TD CN TH 2 NG AV NG

3 AV AV TO 3 DI TO KN

4 4

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC AV NG LI LI TH 1 CC AV AV HO TO TH

2 SH QP NG HO LI TO 2 SH HO KN AV TO SI

3 TO CD TO HO VA NG 3 HO LI SU LI TH CN

4 VA DI KN AV TO CN 4 DI VA TO TD NG LI

5 VA HO AV AV TO SI 5 AV VA TO TD NG TO

1 AV HO TD 1 LI AV NG

2 TH LI TD 2 HO CD TO

3 CN SU TO 3 VA QP CN

4 4

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC TD QP LI HO TO 1 CC AV QP AV HO NG

2 SH TD AV NG TO TO 2 SH LI AV TO HO HO

3 LI AV AV NG TO AV 3 DI NG AV TO CN TO

4 CN KN TH VA CD LI 4 AV NG SU VA TD TO

5 VA DI SI VA SU LI 5 TH HO SI VA TD LI

1 HO TO CN 1 CD KN TO

2 HO NG TO 2 TH TO CN

3 AV HO TH 3 LI LI VA

4 4

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC CN CN TO TO SI 1 CC TH TD DI TO HO

2 SH HO TH TO LI LI 2 SH AV TD HO CN HO

3 NG AV DI LI QP HO 3 NG LI TH LI VA SI

4 NG TD AV VA HO HO 4 NG LI CN TO VA AV

5 TO TD AV SU CD TH 5 AV VA NG TO QP TO

1 VA LI AV 1 HO AV SU

2 VA TO TO 2 AV KN LI

3 AV KN NG 3 CD TO TO

4 4

5 5
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In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020

11A17 (GVCN:Lê Ngọc Huy) 11A18 (GVCN:Trương Minh Hiếu)
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In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020

11A12 (GVCN:Cù Tiến Thành)
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11A11 (GVCN:Phạm Thị Vi)
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In ngày 10/05/2020

11A13 (GVCN:Nguyễn Xuân Hoàng) 11A14 (GVCN:Phạm Thị Ngọc Thăng)

In ngày 10/05/2020
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In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020

11A16 (GVCN:Nguyễn Ngọc Nam)
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11A15 (GVCN:Bùi Thị Quyên)



GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC AV SI TO LI HO 1 CC CN CN TD SU CD

2 SH AV SI TO TO CN 2 SH AV DI TD LI VA

3 TO LI TH AV VA AV 3 HO AV AV TH TO VA

4 TH VA TO CD TD SU 4 HO LI TO TH HO LI

5 LI VA TO HO TD VA 5 SI TO TO VA VA SI

1 TH DI LI 1 TO LI HO

2 CN HO HO 2 TO TO TO

3 HO LI DI 3 HO TH LI

4 TO TO 4 AV DI

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC AV TO AV TD HO 1 CC TD DI AV VA AV

2 SH LI CN AV TD LI 2 SH TD DI AV HO HO

3 AV SI DI CD TO LI 3 TH VA AV SI TO HO

4 VA SI SU TO VA TH 4 AV VA TH SI CN TO

5 VA TO TH TO VA TH 5 AV TO CN VA LI TO

1 TO CN TO 1 LI CD TO

2 TO LI AV 2 LI LI TO

3 LI DI AV 3 TO LI TH

4 HO HO 4 SU TO

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC AV AV VA HO LI 1 CC LI TD DI LI TO

2 SH TO AV LI TH LI 2 SH SI TD TO CN TO

3 SI TD SI AV TH TO 3 VA VA TO TO HO AV

4 LI TD DI AV SU HO 4 SI TO SU AV VA LI

5 CN LI DI TO TO CD 5 TH AV AV AV VA LI

1 VA HO TH 1 HO TO AV

2 VA TO TO 2 LI TH TH

3 TO CN VA 3 DI CD HO

4 TO AV 4 TO CN

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC LI AV TO VA CN 1 CC HO SU TO TD TH

2 SH LI AV DI VA TH 2 SH LI TO VA TD VA

3 LI CN TD VA SU TH 3 TO VA DI VA CD LI

4 SI HO TD VA TO AV 4 AV CN SI LI TH AV

5 SI AV TO AV HO AV 5 AV SI AV DI TO CN

1 TO TO TO 1 TO TH AV

2 TO DI TO 2 TO HO LI

3 TH HO CD 3 AV TO LI

4 LI LI 4 HO TO

5 5
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In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020

12A7 (GVCN:Nguyễn Tường Thịnh) 12A8 (GVCN:Mai Bảo Thịnh)
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In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020

12A5 (GVCN:Nguyễn Thành Phương) 12A6 (GVCN:Bùi Như Lạc)
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In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020

12A3 (GVCN:Ngô Phạm Hưng Thịnh) 12A4 (GVCN:Lâm Vũ Công Chính)
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In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020

12A1 (GVCN:Nguyễn Thị Hoa Hồng) 12A2 (GVCN:Huỳnh Phước Nguyên)
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N
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GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC SI TO SI TO HO 1 CC DI TO LI CN AV

2 SH DI TH TO TO AV 2 SH AV TO VA HO HO

3 VA AV CN LI CN TO 3 DI AV AV TD TO TO

4 VA TD AV AV VA LI 4 TO TH SI TD VA TO

5 HO TD AV TH VA LI 5 TO TH SI CN VA LI

1 SI DI CD 1 SU HO TO

2 HO HO HO 2 TH HO LI

3 TO TO SU 3 VA AV HO

4 TO TH 4 SI CD

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC VA TO VA VA SI 1 CC AV SU VA TO VA

2 SH VA TO CN VA LI 2 SH TO CD VA VA HO

3 DI TH AV AV TO HO 3 CN LI AV DI VA AV

4 TO TO AV TO LI TO 4 TO TH CN HO TD SI

5 SU CN SU CD TH TO 5 LI TH DI LI TD SU

1 HO DI AV 1 DI TO AV

2 DI LI AV 2 HO TO TO

3 AV TD HO 3 TO AV TO

4 TH TD 4 TH AV

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC TD SI CN TH LI 1 CC TO AV TD TO TO

2 SH TD TO TO TH AV 2 SH CN AV TD VA TH

3 AV DI TO TO HO TH 3 TO SI TO SU VA AV

4 VA AV SU SU LI CD 4 HO LI DI HO LI VA

5 VA AV DI VA TO HO 5 DI VA SU HO TH VA

1 LI HO VA 1 TH AV TO

2 AV DI VA 2 DI CD AV

3 CN TO TO 3 LI TO AV

4 TO AV 4 CN TO

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC HO TH TO VA KN 1 CC LI AV VA SU TO

2 SH SI DI TO VA HO 2 SH LI AV VA VA TO

3 VA TH SU HO VA CN 3 TO AV TO HO TO HO

4 DI CN CD AV TO TO 4 AV AV TO TO TH TH

5 TO AV TO AV TO TO 5 VA VA SU TO LI AV

1 AV LI DI 1 DI TD TH

2 AV AV SU 2 CN TD DI

3 TH TD LI 3 SI DI HO

4 LI TD 4 CD CN

5 5
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In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020

12A13 (GVCN:Phạm Thị Thùy Dương) 12A14 (GVCN:Phạm Ngọc Anh)
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In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020

12A11 (GVCN:Nguyễn Thị Kim Quyên) 12A12 (GVCN:Nguyễn Thị Mai)
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In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020

12A9 (GVCN:Đặng Thị Hồng Thủy) 12A10 (GVCN:Nguyễn Thị Như Phương)
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12A15 (GVCN:Phạm Minh Đăng) 12A16 (GVCN:Lê Hoàng Anh)
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In ngày 10/05/2020 In ngày 10/05/2020



GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

GV: Áp dụng:11/05/2020 GV: Áp dụng:11/05/2020

BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 BUỔI TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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